SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
            KỲ THI TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN

        TỈNH ĐỒNG NAI



    NĂM HỌC 2005 – 2006

   MÔN VẬT LÝ

       ĐỀ CHÍNH THỨC
                                  ( Thời gian làm bài : 150 phút )

Bài 1 : Một chiếc xe chạy từ thành phố A đến thành phố B , nửa thời gian đầu xe chạy với vận tốc 30km/h , nửa thời gian sau nó chạy với vận tốc 50km/h . Sau đó xe quay về ngay và nửa đoạn đường đầu xe chạy với vận tốc 30km/h và nửa đoạn đường còn lại nó chạy với vận tốc 50km/h . Tính vận tốc trung bình của xe trên toàn bộ đường đi .

Bài 2 : Một thanh niên có khối lượng 50kg phải mang 10 bao gạo lên tầng thứ bốn của một chung cư . Anh ta lưỡng lự với hai cách lựa chọn : một là mỗi lần chỉ xách một bao lên, hai là mỗi lần xách hai bao lên . Biết rằng mỗi bao gạo nặng 15kg và mỗi tầng nhà cao 4m . Hãy chỉ cho anh ta biết cách nào ít tốn công xách lên hơn ?

Bài 3 : Cần lấy một khối lượng bằng bao nhiêu nước đá vụn ở nhiệt độ - 50C và một khối lượng bằng bao nhiêu nước ở nhiệt độ 300C , để khi trộn lẫn với nhau ta được một lít nước lạnh ở nhiệt độ 100C ?

Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.độ ; nhiệt dung riêng và nhiệt nóng chảy của nước đá lần lượt là 2100J/kg.độ và 335.103J/kg.
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Bài 4 : Cho mạch điện như hình vẽ :

Biết  R1 = 6
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 , R2 = R5 = 4
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 , R3 = 5
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, R4 = 10
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 , hiệu điện thế hai đầu mạch không đổi U = 20V . Tính :

a/ Cường độ dòng điện qua các điện trở . 

b/ Hiệu điện thế giữa hai điểm C và D . Nếu dùng Vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai điểm này thì cực dương của Vôn kế phải mắc với điểm nào ?

Bài 5 : Một mạch điện được mắc như hình vẽ :


Điện trở R = 10
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 , biến trở AB có dạng một sợi dây đồng chất tiết diện đều , hiệu điện thế hai đầu mạch không đổi .

Khi dịch chuyển con chạy C , người ta thấy có hai vị trí khác nhau của C là C1 và C2 mà công suất tiêu thụ trên biến trở bằng nhau , và khi dùng thước đo thì thấy đoạn AC1 dài gấp 4 lần đoạn AC2 . Tính điện trở các đoạn AC1 và AC2 của biến trở .

---HẾT---
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